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 CHỦ ĐỀ NHÁNH: Con vật nuôi trong gia đình
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  09/12 -13/12/2024)
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6


	 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với vòng

	Chơi- tập có chủ đích
	 LVPTNT
*NBTN
T2:NBPB
Con vật 2 chân , con vật 4 chân 
(Con lợn con gà)
	LVPTTC
PTVĐ 
T1:VĐCB: Đi bước  qua gậy kê cao
- TCVĐ:  Về đúng nhà
 
	LVPTM
Tạo hình
T1:Nặn con giun


	LVPT NN
T1:Chuyện 
Đôi bạn nhỏ 



	LVPTTCXH & TM
T1:Dạy hát (NDTT)
Con gà trống(Tân huyền)
- TCAN (KH): Hãy bắt chước
 

	Dạo chơi ngoài trời
	- Dạo chơi sân trường, quan sát cây hoa, con mèo ,con gà mái , con vịt .
- Trò chơi vận động:  Bóng tròn Gà trong vườn rau 
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi , chơi với đồ chơi ngoài trời.


	Chơi, hoạt động ở các góc 
	Góc thao tác vai: Tập nấu ăn,cho em bé ăn rủ bé ngủ, cho bé đi chơi.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng bằng các con vật, xếp ao, chơi lắp ghép, xếp hình con vật.xếp chuồng cho con vật..
- Góc vận động:  Chơi với bóng , vòng, gậy, vận chuyển các con vật,  vận chuyển thức ăn của các con vật.
- Góc âm nhạc tạo hình: Chơi với dụng cụ âm nhạc,múa hát về  chủ đề con vật, nặn thức ăn cho con vật, tô màu tranh con vật- Quan sát  có mục đích: 


	Vệ sinh ăn, ngủ



	· Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn 
·  Rèn luyện các thói quen , nề nếp khi vào bữa ăn: Tự lấy, cất ghế,  cất bát thìa, tự xúc ăn.
· Cho trẻ đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
· Rèn luyện nề nếp, thói quen ngủ một giấc trưa tại trường

	Chơi tập buổi chiều
	1.PBTCM
Tuần 1.Gà trong vườn rau, về đúng nhà
.
	1. CCKTC
NBPB
Con vật 2 chân , con vật 4 chân 
(Con lợn con gà
2.Chơi tự chọn 

	LQBM
Chuyện 
Đôi bạn nhỏ 
2.Chơi tự chọn 

	1.Cho trẻ chơi trò chơi dân gian
Bịt mắt bắt dê
2.Cho trẻ chơi ở sân vận động

	-Vệ sinh nhóm lớp 
- Vệ sinh trả trẻ
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CHỦ ĐỀ NHÁNH: Bé yêu  cô chú bộ đội
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày: 16/12 -20 /12/2024)
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6


	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với nơ

	Chơi- tập có chủ đích
	 LVPTNT
*NB TN
Chú bộ đội 
	LVPTTC
PTVĐ 
VĐCB:Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ:  
Chim sẻ và ô tô
	LVPTTCXH &TM
HĐVĐV
Xếp bể cá
	LVPT NN
Thơ
Cháu yêu chú bộ đội 
	LVPTTCXH & TM
NDTT: DH
Đi một hai
NDKH: Nghe hát:
 Màu áo chú bộ đội 

	Dạo chơi ngoài trời
	- Quan sát  có mục đích: Quan sát quần áo chú bộ đội, quan sát hoa sam , cây hoa hồng ,dạo chơi tham quan ..
- Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau, chim sẻ và ô tô, 
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu  mở cho trẻ chơi , chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Chơi, hoạt động ở góc
	- Góc thao tác vai: Tập nấu ăn, khám bệnh..
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu đỏ, màu vàng tặng chú bộ đội, chơi lắp ghép, tháo lắp lồng hộp, Dán hoa tặng chú bộ đội
- Góc vận động:  Chơi với bóng , vòng, gậy, Tập là chú bộ đội bước 1-2
- Góc âm nhạc tạo hình: Chơi với dụng cụ âm nhạc,múa hát về chú bộ đội, chơi với đất nặn, tô màu trang phục chú bộ đội


	Vệ sinh ăn, ngủ



	· Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn 
·  Rèn luyện các thói quen , nề nếp khi vào bữa ăn: Tự lấy, cất ghế,  cất bát thìa, tự xúc ăn.
· Cho trẻ đi vệ sinh trước và sau khi ăn.
· Rèn luyện nề nếp, thói quen ngủ một giấc trưa tại trường

	Chơi tập buổi chiều
	1.PBTCM
Chim sẻ và ô tô, 
2.Chơi tự chọn
	1.CCKTC
NB TN
Chú bộ đội
2.Chơi tự chọn
	Cho trẻ giao lưu trò chơi vận động với lớp trẻ A
	1.Cho trẻ nghe hát những bài hát về chú bộ đội 
2.Chơi tự chọn

	- Vệ sinh  đồ dùng đồ chơi vệ sinh trả trẻ
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[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]                  CHỦ ĐỀ NHÁNH : CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC  
                    (Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 23/12 –> 27/12/ 2024)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	               Đón trẻ 

	- Cô đến lớp sớm hơn 30 phút để đón trẻ nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo. Trao đổi tình hình học tập , ăn ngủ của 1 số cháu........
- Thể dục sáng tập với bài  : “Gà gáy”
- Điểm danh: 
- Trò chuyện : Trò chuyện về con vật sống dưới nước  .....

	           Chơi tập  có chủ đích 
	LVPTTC
+BTPTC
Gà gáy 
+V ĐCB
Đi thay đổi tốc độ 
+TCVĐ
Cắp cua bỏ giỏ
	LVPTNT
 NBTN    Con cá 
con tôm



	LVPTTM
Tạo hình: Tô màu con cá heo

 
 



	 LVPTNN
Thơ
+ Con cá vàng

	LVPTTC XH-TM
Âm nhạc: 
NDTT:
DH. ếch ộp 
NDKH.TC
Hãy bắt chước

	Dạo chơi ngoài trời           
	1.Quan sát có mục đích : Quan sát con cua, QS Con ốc, QS Cá chép, Quan sát con tôm,Quan sát tự do, quan sát thời tiết , dao lưu trò chơi vận động ,…..
2.Trò chơi vận động: Trò chơi  các chú chim sẻ ,Con sên .
3. Chơi tự chọn : Chơi với xít đu cầu trượt , chơi với các loại nguyên vật liệu

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, Nấu cho em ăn, Tắm cho em bé, Gội đầu cho em, Ru em ngủ.
- Góc vận động: Chơi Kéo cưa lừa xẻ, chơi với vòng, bóng, xắc xô.
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước , 
         + Tô màu tranh ảnh các con vật sống dưới nước 
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với đồ chơi lắp ráp , xếp ao cá ..

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật - Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi trẻ

	
Chơi tập buổi chiều 
	PBTCM
Trò chơi vận động 
[bookmark: _heading=h.4d34og8](chú chim sẻ)

	NBPB
Màu đỏ màu vàng
2. Chơi tự chọn
	Làm quen bài mới 
Thơ :Con cá vàng 
2. Chơi tự chọn
	1.Cho trẻ chơi trò chơi dân gian
-Cắp cua bỏ  giỏ 
 
	- Vệ sinh nhóm lớp vệ sinh đồ dùng đồ chơi
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[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]CHỦ ĐỀ NHÁNH :  MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG
( Thời gian thực hiện từ ngày 30/12/24– 03/1/2025)
	TT
	Nội dung
	Thứ 2 
	Thứ 3

	Thứ 4
 
	Thứ 5 

	Thứ 6


	
1
	
Đón trẻ
	- Cô đến trước 15 phút để thông thoáng phòng học, quét dọn trong và ngoài lớp, trẻ đến cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh.
- Thể dục sáng: tập bài “Gà gáy”
- Điểm danh- trò chuyện.

	

2
	

Chơi- tập có chủ định
		LVPTNT
NBTN
Con voi, con hổ

	LVPTTC
PTVĐ
- VĐCB :
Ném xa bằng 1 tay tối thiểu 1m
- TCVĐ: 
Chim sẻ và ô tô
	LVPTTM
Tạo hình
Tô màu con voi ( Mẫu)


	LVPTNN
LQVH
Thơ :
“Con voi”
	LVPTTCXH
Âm nhạc :
- NDTT:  NH:Chú voi con ở bản đôn 
- NDKH: T/C “ thi ai giỏi”

	


3
	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em ,tắm cho em bé , cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc vận động: Chơi với xe đẩy, chơi với vòng, bóng, xắc xô.
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh về các con vật sống trong rừng.
+ Tô màu tranh các con vật sống trong rừng;+ Nặn thức ăn 
- Góc hoạt động với đồ vật: xếp chuồng, đường đi cho con vật; Xâu vòng hình con vật, lồng hộp, tháo lắp vòng, câu cá… 

	


4
	
Dạo chơi ngoài trời
	HĐCMĐ:Quan sát:Con khỉ, tổ chức cho trẻ vui chơi trải nghiệm,cây hoa đồng tiền, cây xoài, tự do
TCVĐ: Cáo và thỏ, Các chú chim sẻ
Chơi tự do:
 Chơi với nguyên vật liệu, chơi với đồ chơi ngoài trời...

	5
	
Ăn, ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết lấy chăn gối , cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ.

	

6
	Chơi- tập buổi chiều
	1.PBTCMTC:Cáo và thỏ 
2. CTC
	CCKTC
NBTN
Con voi, con hổ

	LQBM
Thơ 
Con voi 

	Cho trẻ chơi ở các góc NT-VĐ
	Vệ sinh nêu gương trả trẻ



                        





















